
TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn học

1 Nguyễn Ngọc Đức 23/03/1989 CĐHA Tin học 

2 Đào Xuân Hải 31/12/1989 CĐHA Tin học 

3 Lại Thu Hương 11/11/1989 CĐHA Tin học 

4 Nguyễn Tất Thiện 23/09/1988 CĐHA Tin học 

5 Lê Thị Hồng Phương 29/3/1989 CĐHA Tin học 

6 Phạm Chu Hoàng 10.12.1988 CĐHA Tin học 

7 Lê Văn Khánh 05.08.1989 CĐHA Tin học 

8 Nguyễn Thị Thu Trang 26.07.1989 CĐHA Tin học 

9 Trương Thị Thanh 14.12.1988 CĐHA Tin học 

10 Đào Thị Thiết 16/09/1990 Huyết học TM Tin học 

11 Phạm Phương Thảo 22/9/1989 Huyết học TM Tin học 

12 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1989 Hồi sức cấp cứu Tin học 

13 Nguyễn Tiến Thành 02/07/1989 Hồi sức cấp cứu Tin học 

14 Khương Quốc Đại 24/11/1989 Hồi sức cấp cứu Tin học 

15 Trương Thị Mai Anh 20/8/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

16 Trịnh Minh Báu 29/03/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

17 Trần Mai Thùy Dương 08/03/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

18 Nguyễn Thị Hạnh 01/11/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

19 Đỗ Thị Thu Hương 13/10/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

20 Lê Thị Hương 05/07/1988 Răng Hàm Mặt Tin học 

21 Nguyễn Thanh Nga 24/10/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

22 Nguyễn Thị Nga  10/04/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

23 Đàm Minh Tuân 22/01/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

24 Đỗ Hoàng Việt 02/04/1989 Răng Hàm Mặt Tin học 

25 Trịnh Huy Bình 12/02/1989 Nội khoa Tin học 

26 Nguyễn Đình Đức 08/12/1989 Nội khoa Tin học 

27 Trần Thu Giang 24/06/1989 Nội khoa Tin học 
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28 Trần Thị Hải 14/05/1989 Nội khoa Tin học 

29 Nguyễn Thị Thu Hương 16/05/1989 Nội khoa Tin học 

30 Trần Thị Huyền Nga 26/03/1989 Nội khoa Tin học 

31 Nguyễn Văn Ngân 12/09/1989 Nội khoa Tin học 

32 Nguyễn Minh Ngọc 09/09/1989 Nội khoa Tin học 

33 Nguyễn Lan Phương 06/10/1989 Nội khoa Tin học 

34 Phùng Đức Tâm 17/09/1989 Nội khoa Tin học 

35 Mạc Thị Thơm 23/02/1988 Nội khoa Tin học 

36 Đào Thị Thu 05/12/1989 Nội khoa Tin học 

37 Võ Thị Thùy Trang 07/10/1989 Nội khoa Tin học 

38 Ngô Thị Vân 05/11/1989 Nội khoa Tin học 

39 Lê Thúy Hằng 9/4/1989 Nội khoa Tin học 

40 Man Thị Thu Hương 27/9/1989 Nội khoa Tin học 

41 Trần Tuyết Trinh 18/3/1989 Nội khoa Tin học 

42 Nguyễn Tiến Đồng 2/12/1989 Nội khoa Tin học 

43 Phạm Thị Thu Hà 30/10/1989 Nội khoa Tin học 

44 Nguyễn Thị Tuyết 19/2/1989 Nội khoa Tin học 

45 Trần Anh Đức 29/07/1989 Sản Phụ khoa Tin học 

46 Lê Thị Thúy Hằng 22/10/1989 Sản Phụ khoa Tin học 

47 Phạm Trí Hiếu 28/10/1989 Sản Phụ khoa Tin học 

48 Nguyễn Ngọc Phương 09/05/1989 Sản Phụ khoa Tin học 

49 Phạm Thu Trang* 28/02/1989 Sản Phụ khoa Tin học 

50 Nguyễn Thị Hồng Phượng Sản Phụ khoa Tin học 

51 Lê Thị Phương Thanh Sản Phụ khoa Tin học 

Ấn định danh sách có: 51 học viên, thuộc 06 chuyên ngành


